
BIỂU KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2023

(Kèm theo Thông báo số         /TB-UBND ngày          /5/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên)

Số

TT
Tên đơn vị

Số lượng
chỉ tiêu

Vị trí việc làm,

chức danh tuyển dụng

Hạng chức
danh nghề

nghiệp
Trình độ Yêu cầu về ngành, chuyên ngành đào tạo

 TỔNG CỘNG 208

I Sự nghiệp giáo dục 203

1 Cấp học mầm non 120

 Trường Mầm non Yên Thuận 7 Giáo viên mầm non Hạng III
Cao đẳng

trở lên
Giáo dục Mầm non

 Trường Mầm non Bạch Xa 10 Giáo viên mầm non Hạng III
Cao đẳng

trở lên
Giáo dục Mầm non

 Trường Mầm non Minh Khương 5 Giáo viên mầm non Hạng III
Cao đẳng

trở lên
Giáo dục Mầm non

 Trường Mầm non Minh Dân 7 Giáo viên mầm non Hạng III
Cao đẳng

trở lên
Giáo dục Mầm non

 Trường Mầm non Phù Lưu 14 Giáo viên mầm non Hạng III
Cao đẳng

trở lên
Giáo dục Mầm non

 Trường Mầm non Tân Thành 9 Giáo viên mầm non Hạng III
Cao đẳng

trở lên
Giáo dục Mầm non

 Trường Mầm non Bình Xa 8 Giáo viên mầm non Hạng III
Cao đẳng

trở lên
Giáo dục Mầm non

 Trường Mầm non Minh Hương 9 Giáo viên mầm non Hạng III
Cao đẳng

trở lên
Giáo dục Mầm non

 Trường Mầm non Yên Lâm 11 Giáo viên mầm non Hạng III
Cao đẳng

trở lên
Giáo dục Mầm non

 Trường Mầm non Yên Phú 7 Giáo viên mầm non Hạng III
Cao đẳng

trở lên
Giáo dục Mầm non

 Trường Mầm non Tân Yên 3 Giáo viên mầm non Hạng III
Cao đẳng

trở lên
Giáo dục Mầm non

 Trường Mầm non Nhân Mục 2 Giáo viên mầm non Hạng III
Cao đẳng

trở lên
Giáo dục Mầm non

 Trường Mầm non Bằng Cốc 1 Giáo viên mầm non Hạng III
Cao đẳng

trở lên
Giáo dục Mầm non



2

Số

TT
Tên đơn vị

Số lượng
chỉ tiêu

Vị trí việc làm,

chức danh tuyển dụng

Hạng chức
danh nghề

nghiệp
Trình độ Yêu cầu về ngành, chuyên ngành đào tạo

 Trường Mầm non Thành Long 6 Giáo viên mầm non Hạng III
Cao đẳng

trở lên
Giáo dục Mầm non

 Trường Mầm non Thái Sơn 4 Giáo viên mầm non Hạng III
Cao đẳng

trở lên
Giáo dục Mầm non

 Trường Mầm non Thái Hòa 10 Giáo viên mầm non Hạng III
Cao đẳng

trở lên
Giáo dục Mầm non

 Trường Mầm non Đức Ninh 3 Giáo viên mầm non Hạng III
Cao đẳng

trở lên
Giáo dục Mầm non

 Trường Mầm non Hùng Đức 4 Giáo viên mầm non Hạng III
Cao đẳng

trở lên
Giáo dục Mầm non

2 Cấp học tiểu học 48

 Trường PTDTBT Tiểu học Yên Thuận

1
Giáo viên tiểu học

dạy Văn hóa
Hạng III

Đại học
trở lên

Giáo dục tiểu học

1
Giáo viên tiểu học

dạy Tiếng Anh
Hạng III

Đại học
trở lên

Sư phạm Tiếng Anh, Sư phạm song ngữ Nga -
Anh hoặc ngành Ngôn ngữ Anh, Tiếng Anh có

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

1
Giáo viên tiểu học

dạy Mỹ thuật
Hạng III

Đại học
trở lên

Sư phạm Mỹ thuật hoặc ngành Mỹ thuật có
chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành

cho giáo viên tiểu học

 Trường Tiểu học Bạch Xa

1
Giáo viên tiểu học

dạy Văn hóa
Hạng III

Đại học
trở lên

Giáo dục tiểu học

1
Giáo viên tiểu học

dạy Tiếng Anh
Hạng III

Đại học
trở lên

Sư phạm Tiếng Anh, Sư phạm song ngữ Nga -
Anh hoặc ngành Ngôn ngữ Anh, Tiếng Anh có

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

 Trường Tiểu học Minh Khương

4
Giáo viên tiểu học

dạy Văn hóa
Hạng III

Đại học
trở lên

Giáo dục tiểu học

1
Giáo viên tiểu học

dạy Thể dục
Hạng III

Đại học
trở lên

Giáo dục thể chất hoặc ngành Thể dục thể thao,
Huấn luyện thể thao có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học

1
Giáo viên tiểu học

dạy Tin học
Hạng III

Đại học
trở lên

Sư phạm Tin học, Sư phạm Toán - Tin hoặc
ngành Công nghệ thông tin, Tin học, Toán - Tin

có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm
dành cho giáo viên tiểu học

 Trường Tiểu học Minh Dân 4
Giáo viên tiểu học

dạy Văn hóa
Hạng III

Đại học
trở lên

Giáo dục tiểu học
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Số

TT
Tên đơn vị

Số lượng
chỉ tiêu

Vị trí việc làm,

chức danh tuyển dụng

Hạng chức
danh nghề

nghiệp
Trình độ Yêu cầu về ngành, chuyên ngành đào tạo

1 Giáo viên tiểu học
dạy Tiếng Anh

Hạng III Đại học
trở lên

Sư phạm Tiếng Anh, Sư phạm song ngữ Nga -
Anh hoặc ngành Ngôn ngữ Anh, Tiếng Anh có

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

1
Giáo viên tiểu học

dạy Tin học
Hạng III

Đại học
trở lên

Sư phạm Tin học, Sư phạm Toán - Tin hoặc
ngành Công nghệ thông tin, Tin học, Toán - Tin

có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm
dành cho giáo viên tiểu học

 Trường Tiểu học Phong Lưu

2
Giáo viên tiểu học

dạy Văn hóa
Hạng III

Đại học
trở lên

Giáo dục tiểu học

1
Giáo viên tiểu học

dạy Tiếng Anh
Hạng III

Đại học
trở lên

Sư phạm Tiếng Anh, Sư phạm song ngữ Nga -
Anh hoặc ngành Ngôn ngữ Anh, Tiếng Anh có

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

 Trường Tiểu học Phù Loan

2
Giáo viên tiểu học

dạy Văn hóa
Hạng III

Đại học
trở lên

Giáo dục tiểu học

1
Giáo viên tiểu học

dạy Tin học
Hạng III

Đại học
trở lên

Sư phạm Tin học, Sư phạm Toán - Tin hoặc
ngành Công nghệ thông tin, Tin học, Toán - Tin

có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm
dành cho giáo viên tiểu học

 Trường Tiểu học Tân Loan

1
Giáo viên tiểu học

dạy Tiếng Anh
Hạng III

Đại học
trở lên

Sư phạm Tiếng Anh, Sư phạm song ngữ Nga -
Anh hoặc ngành Ngôn ngữ Anh, Tiếng Anh có

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

1
Giáo viên tiểu học

dạy Tin học
Hạng III

Đại học
trở lên

Sư phạm Tin học, Sư phạm Toán - Tin hoặc
ngành Công nghệ thông tin, Tin học, Toán - Tin

có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm
dành cho giáo viên tiểu học

 Trường Tiểu học Bình Xa

1
Giáo viên tiểu học

dạy Văn hóa
Hạng III

Đại học
trở lên

Giáo dục tiểu học

1
Giáo viên tiểu học

dạy Tin học
Hạng III

Đại học
trở lên

Sư phạm Tin học, Sư phạm Toán - Tin hoặc
ngành Công nghệ thông tin, Tin học, Toán - Tin

có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm
dành cho giáo viên tiểu học

 Trường Tiểu học Minh Quang

1
Giáo viên tiểu học

dạy Văn hóa
Hạng III

Đại học
trở lên

Giáo dục tiểu học

1
Giáo viên tiểu học

dạy Tiếng Anh
Hạng III

Đại học
trở lên

Sư phạm Tiếng Anh, Sư phạm song ngữ Nga -
Anh hoặc ngành Ngôn ngữ Anh, Tiếng Anh có

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm
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Số

TT
Tên đơn vị

Số lượng
chỉ tiêu

Vị trí việc làm,

chức danh tuyển dụng

Hạng chức
danh nghề

nghiệp
Trình độ Yêu cầu về ngành, chuyên ngành đào tạo

 
Trường Tiểu học Minh Tiến 1 Giáo viên tiểu học

dạy Văn hóa

Hạng III Đại học
trở lên

Giáo dục tiểu học

1
Giáo viên tiểu học

dạy Tiếng Anh
Hạng III

Đại học
trở lên

Sư phạm Tiếng Anh, Sư phạm song ngữ Nga -
Anh hoặc ngành Ngôn ngữ Anh, Tiếng Anh có

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

 Trường Tiểu học Yên Lâm I

3
Giáo viên tiểu học

dạy Văn hóa
Hạng III

Đại học
trở lên

Giáo dục tiểu học

1
Giáo viên tiểu học

dạy Tin học
Hạng III

Đại học
trở lên

Sư phạm Tin học, Sư phạm Toán - Tin hoặc
ngành Công nghệ thông tin, Tin học, Toán - Tin

có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm
dành cho giáo viên tiểu học

1
Giáo viên tiểu học

dạy Tiếng Anh
Hạng III

Đại học
trở lên

Sư phạm Tiếng Anh, Sư phạm song ngữ Nga -
Anh hoặc ngành Ngôn ngữ Anh, Tiếng Anh có

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

 Trường Tiểu học Yên Hương

1
Giáo viên tiểu học

dạy Tin học
Hạng III

Đại học
trở lên

Sư phạm Tin học, Sư phạm Toán - Tin hoặc
ngành Công nghệ thông tin, Tin học, Toán - Tin

có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm
dành cho giáo viên tiểu học

1
Giáo viên tiểu học

dạy Tiếng Anh
Hạng III

Đại học
trở lên

Sư phạm Tiếng Anh, Sư phạm song ngữ Nga -
Anh hoặc ngành Ngôn ngữ Anh, Tiếng Anh có

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

1 Kế toán viên trung cấp Hạng IV
Cao đẳng

trở lên

Kế toán, Kiểm toán, Tài chính,

Tài chính - Ngân hàng

 Trường Tiểu học Minh Phú

1
Giáo viên tiểu học

dạy Tiếng Anh
Hạng III

Đại học
trở lên

Sư phạm Tiếng Anh, Sư phạm song ngữ Nga -
Anh hoặc ngành Ngôn ngữ Anh, Tiếng Anh có

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

1 Kế toán viên trung cấp Hạng IV
Cao đẳng

trở lên

Kế toán, Kiểm toán, Tài chính,

Tài chính - Ngân hàng

 Trường Tiểu học Bắc Mục 1
Giáo viên tiểu học

dạy Tin học
Hạng III

Đại học
trở lên

Sư phạm Tin học, Sư phạm Toán - Tin hoặc
ngành Công nghệ thông tin, Tin học, Toán - Tin

có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm
dành cho giáo viên tiểu học

 Trường Tiểu học Tân Yên 1
Giáo viên tiểu học

dạy Tin học
Hạng III

Đại học
trở lên

Sư phạm Tin học, Sư phạm Toán - Tin hoặc
ngành Công nghệ thông tin, Tin học, Toán - Tin

có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm
dành cho giáo viên tiểu học
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Số

TT
Tên đơn vị

Số lượng
chỉ tiêu

Vị trí việc làm,

chức danh tuyển dụng

Hạng chức
danh nghề

nghiệp
Trình độ Yêu cầu về ngành, chuyên ngành đào tạo

 Trường Tiểu học Thành Long 1
Giáo viên tiểu học

dạy Tiếng Anh
Hạng III

Đại học
trở lên

Sư phạm Tiếng Anh, Sư phạm song ngữ Nga -
Anh hoặc ngành Ngôn ngữ Anh, Tiếng Anh có

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

 Trường Tiểu học Đức Ninh 1
Giáo viên tiểu học

dạy Tin học
Hạng III

Đại học
trở lên

Sư phạm Tin học, sư phạm Toán - Tin hoặc
ngành Công nghệ thông tin, Tin học, Toán - Tin

có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm
dành cho giáo viên tiểu học

 Trường Tiểu học Hùng Vân 1 Kế toán viên trung cấp Hạng IV
Cao đẳng

trở lên

Kế toán, Kiểm toán, Tài chính,
Tài chính - Ngân hàng

 Trường Tiểu học và THCS Bằng Cốc 1
Giáo viên tiểu học

dạy Thể dục
Hạng III

Đại học
trở lên

Giáo dục thể chất hoặc ngành Thể dục thể thao,
Huấn luyện thể thao có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học

 Trường Tiểu học và THCS Thái Thủy 1
Giáo viên tiểu học

dạy Văn hóa
Hạng III

Đại học
trở lên

Giáo dục tiểu học

3 Cấp học trung học cơ sở 35

 Trường PTDTBT THCS Yên Thuận

1
Giáo viên trung học cơ sở

dạy Tin học
Hạng III

Đại học
trở lên

Sư phạm Tin học, Toán - Tin hoặc ngành
Công nghệ thông tin, tin học, Toán - Tin có

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm
dành cho giáo viên trung học cơ sở

1
Giáo viên trung học cơ sở

dạy Thể dục
Hạng III

Đại học
trở lên

Giáo dục thể chất hoặc ngành Thể dục thể thao,
Huấn luyện thể thao có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên
trung học cơ sở

 Trường PTDTBT THCS Minh Khương

1
Giáo viên trung học cơ sở

dạy Toán học
Hạng III

Đại học
trở lên

Sư phạm Toán học, Toán - Tin, Toán lý
hoặc ngành Toán học, Toán - Tin có chứng chỉ

bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho
giáo viên trung học cơ sở

1
Giáo viên trung học cơ sở

dạy Sinh học
Hạng III

Đại học
trở lên

Sư phạm Sinh học hoặc ngành Sinh học
có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

dành cho giáo viên trung học cơ sở

1
Giáo viên trung học cơ sở

dạy Tiếng Anh
Hạng III

Đại học
trở lên

Sư phạm Tiếng Anh, Sư phạm song ngữ Nga -
Anh hoặc ngành Ngôn ngữ Anh, Tiếng Anh có
chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành

cho giáo viên trung học cơ sở

 Trường THCS Minh Dân 1
Giáo viên trung học cơ sở

dạy Toán học
Hạng III

Đại học
trở lên

Sư phạm Toán học, Toán - Tin, Toán lý
hoặc ngành Toán học, Toán - Tin có chứng chỉ

bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho



6

Số

TT
Tên đơn vị

Số lượng
chỉ tiêu

Vị trí việc làm,

chức danh tuyển dụng

Hạng chức
danh nghề

nghiệp
Trình độ Yêu cầu về ngành, chuyên ngành đào tạo

giáo viên trung học cơ sở

1
Giáo viên trung học cơ sở

dạy Hóa học
Hạng III

Đại học
trở lên

Sư phạm Hóa học hoặc ngành Hóa học có

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành

cho giáo viên trung học cơ sở

1
Giáo viên trung học cơ sở

dạy Sinh học
Hạng III

Đại học
trở lên

Sư phạm Sinh học hoặc ngành Sinh học
có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

dành cho giáo viên trung học cơ sở

1
Giáo viên trung học cơ sở

dạy Công nghệ
Hạng III

Đại học
trở lên

Sư phạm Công nghệ hoặc ngành Công nghệ kỹ

thuật có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm
dành cho giáo viên trung học cơ sở

 Trường THCS Phù Lưu

1
Giáo viên trung học cơ sở

dạy Toán học
Hạng III

Đại học
trở lên

Sư phạm Toán học, Toán - Tin, Toán lý

hoặc ngành Toán học, Toán - Tin có chứng chỉ

bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho

giáo viên trung học cơ sở

1
Giáo viên trung học cơ sở

dạy Vật lý
Hạng III

Đại học
trở lên

Sư phạm Vật lý, Toán - Lý hoặc ngành Vật lý

có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm
dành cho giáo viên trung học cơ sở

1
Giáo viên trung học cơ sở

dạy Ngữ văn
Hạng III

Đại học
trở lên

Sư phạm Ngữ văn, Văn - Địa, Văn - Sử,
Văn - Giáo dục công dân hoặc ngành Ngữ văn,

Văn học có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ

sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở

1
Giáo viên trung học cơ sở

dạy Lịch sử
Hạng III

Đại học
trở lên

Sư phạm Lịch sử, Lịch sử - Giáo dục
công dân, Văn - Sử hoặc ngành Lịch sử có

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành

cho giáo viên trung học cơ sở

1
Giáo viên trung học cơ sở

dạy Địa lý
Hạng III

Đại học
trở lên

Sư phạm Địa lý, Địa - Giáo dục công dân,

Văn - Địa hoặc ngành Địa lý có chứng chỉ

bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho

giáo viên trung học cơ sở

1
Giáo viên trung học cơ sở

dạy Giáo dục công dân
Hạng III

Đại học
trở lên

Giáo dục công dân, Giáo dục công dân -

Giáo dục quốc phòng, Giáo dục chính trị

1
Giáo viên trung học cơ sở

dạy Tin học
Hạng III

Đại học
trở lên

Sư phạm Tin học, Toán - Tin hoặc ngành

Công nghệ thông tin, tin học, Toán - Tin có

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm
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Số

TT
Tên đơn vị

Số lượng
chỉ tiêu

Vị trí việc làm,

chức danh tuyển dụng

Hạng chức
danh nghề

nghiệp
Trình độ Yêu cầu về ngành, chuyên ngành đào tạo

dành cho giáo viên trung học cơ sở

 Trường THCS Tân Loan 1
Giáo viên trung học cơ sở

dạy Âm nhạc
Hạng III

Đại học
trở lên

Sư phạm Âm nhạc hoặc ngành Âm nhạc
có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

dành cho giáo viên trung học cơ sở

 Trường THCS Bình Xa

1
Giáo viên trung học cơ sở

dạy Toán học
Hạng III

Đại học
trở lên

Sư phạm Toán học, Toán - Tin, Toán lý

hoặc ngành Toán học, Toán - Tin có chứng chỉ

bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho

giáo viên trung học cơ sở

1 Kế toán viên trung cấp Hạng IV
Cao đẳng

trở lên

Kế toán, Kiểm toán, Tài chính,

Tài chính - Ngân hàng

 Trường THCS Minh Quang 1
Giáo viên trung học cơ sở

dạy Thể dục
Hạng III

Đại học
trở lên

Giáo dục thể chất hoặc ngành Thể dục thể thao,
Huấn luyện thể thao có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên

trung học cơ sở

 Trường THCS Minh Tiến 1
Giáo viên trung học cơ sở

dạy Tin học
Hạng III

Đại học
trở lên

Sư phạm Tin học, Toán - Tin hoặc ngành

Công nghệ thông tin, tin học, Toán - Tin có

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành

cho giáo viên trung học cơ sở

 Trường PTDTBT THCS Yên Lâm

1
Giáo viên trung học cơ sở

dạy Hóa học
Hạng III

Đại học
trở lên

Sư phạm Hóa học hoặc ngành Hóa học có

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành

cho giáo viên trung học cơ sở

1
Giáo viên trung học cơ sở

dạy Địa lý
Hạng III

Đại học
trở lên

Sư phạm Địa lý, Địa - Giáo dục công dân,

Văn - Địa hoặc ngành Địa lý có chứng chỉ

bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho

giáo viên trung học cơ sở

 Trường THCS Yên Hương

1
Giáo viên trung học cơ sở

dạy Toán học
Hạng III

Đại học
trở lên

Sư phạm Toán học, Toán - Tin, Toán lý

hoặc ngành Toán học, Toán - Tin có chứng chỉ

bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho

giáo viên trung học cơ sở

1
Giáo viên trung học cơ sở

dạy Vật lý
Hạng III

Đại học
trở lên

Sư phạm Vật lý, Toán - Lý hoặc ngành Vật lý

có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm
dành cho giáo viên trung học cơ sở

1
Giáo viên trung học cơ sở

dạy Ngữ văn
Hạng III

Đại học
trở lên

Sư phạm Ngữ văn, Văn - Địa, Văn - Sử,
Văn - Giáo dục công dân hoặc ngành Ngữ văn,

Văn học có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ

sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở
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Số

TT
Tên đơn vị

Số lượng
chỉ tiêu

Vị trí việc làm,

chức danh tuyển dụng

Hạng chức
danh nghề

nghiệp
Trình độ Yêu cầu về ngành, chuyên ngành đào tạo

1 Giáo viên trung học cơ sở

dạy Địa lý

Hạng III Đại học
trở lên

Sư phạm Địa lý, Địa - Giáo dục công dân,

Văn - Địa hoặc ngành Địa lý có chứng chỉ

bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho

giáo viên trung học cơ sở

 Trường THCS Tân Yên

1
Giáo viên trung học cơ sở

dạy Hóa học
Hạng III

Đại học
trở lên

Sư phạm Hóa học hoặc ngành Hóa học có

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành

cho giáo viên trung học cơ sở

1
Giáo viên trung học cơ sở

dạy Thể dục
Hạng III

Đại học
trở lên

Giáo dục thể chất hoặc ngành Thể dục thể thao,
Huấn luyện thể thao có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên

trung học cơ sở

1
Giáo viên trung học cơ sở

dạy Giáo dục công dân
Hạng III

Đại học
trở lên

Giáo dục công dân, Giáo dục công dân -

Giáo dục quốc phòng, Giáo dục chính trị

1
Giáo viên trung học cơ sở

dạy Công nghệ
Hạng III

Đại học
trở lên

Sư phạm Công nghệ hoặc ngành Công nghệ

kỹ thuật có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ

sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở

1
Giáo viên trung học cơ sở

dạy Tin học
Hạng III

Đại học
trở lên

Sư phạm Tin học, Toán - Tin hoặc ngành

Công nghệ thông tin, tin học, Toán - Tin có

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành

cho giáo viên trung học cơ sở

 Trường THCS Thái Sơn 1
Giáo viên trung học cơ sở

dạy Mỹ thuật
Hạng III

Đại học
trở lên

Sư phạm Mỹ thuật hoặc ngành Mỹ thuật có

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành

cho giáo viên trung học cơ sở

 Trường PTDTBT THCS Hùng Đức 1
Giáo viên trung học cơ sở

dạy Giáo dục công dân
Hạng III

Đại học
trở lên

Giáo dục công dân, Giáo dục công dân -

Giáo dục quốc phòng, Giáo dục chính trị

 Trường Tiểu học và THCS Nhân Mục 1
Giáo viên trung học cơ sở

dạy Tin học
Hạng III

Đại học
trở lên

Sư phạm Tin học, Toán - Tin hoặc ngành

Công nghệ thông tin, tin học, Toán - Tin có

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành

cho giáo viên trung học cơ sở

II Sự nghiệp khác 5



9

Số

TT
Tên đơn vị

Số lượng
chỉ tiêu

Vị trí việc làm,

chức danh tuyển dụng

Hạng chức
danh nghề

nghiệp
Trình độ Yêu cầu về ngành, chuyên ngành đào tạo

 Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao 1
Nghiệp vụ văn hóa, văn nghệ

(Hướng dẫn viên văn hóa)
Hạng III

Đại học
trở lên

Du lịch

 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên

1 Kế toán viên Hạng III
Đại học
trở lên

Kế toán, Kiểm toán, Tài chính,

Tài chính - Ngân hàng

1
Giáo viên trung học

phổ thông dạy Ngữ văn
Hạng III

Đại học
trở lên

Sư phạm Ngữ văn hoặc ngành Văn, Văn học
có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành

cho giáo viên trung học phổ thông

 Trung tâm Phát triển quỹ đất 1
Nghiệp vụ giải phóng

mặt bằng
Hạng III

Đại học
trở lên

Quản lý đất đai

 Ban Di dân, tái định cư 1
Kỹ sư phụ trách

xây dựng cơ bản
Hạng III

Đại học
trở lên

Công nghệ kỹ thuật giao thông, Xây dựng
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